Grade 9 


SELF STUDY – ENGLISH 9
WEEK 11: REVISION “REPORTED SPEECH”
I. Nhiệm vụ của học sinh
- Viết vào vở phần lí thuyết 
- Làm bài tập và gởi cho Thầy Cô, kiểm tra lại đáp án. 

II. Phần ghi bài

Lý thuyết – 
REORTED SPEECH
*các bước chuyển đổi sang câu tường thuật:
1. Thay đổi các ngôi (đại từ, tính từ, đại từ sở hữu): Đổi Subject (chủ ngữ), Object (tân ngữ), Possessive Adjective (tính từ sở hữu), Reflexive Pronouns (đại từ phản thân).
	Subject
	Object
	Posessive Adjective
	Reflexive Pronoun

	I
	Me
	My
	Myself

	You
	You
	Your
	Yourself

	We
	Us
	Our
	Ourselves

	They
	Them
	Their
	Themselves

	He
	Him
	His
	Himself

	She
	Her
	Her
	Herself

	It
	It
	Its
	Itself


2. Lùi thì động từ: Động từ tường thuật của lời nói trực tiếp phải được đổi phù hợp với nghĩa hoặc cấu trúc câu của lời nói gián tiếp
Hiện tại đơn (Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn ( Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ đơn (Quá khứ hoàn thành

Hiện tại hoàn thành ( Quá khứ hoàn thành

am/is/are going to (was/were going to
will ( would
can ( could
must (had to
may ( might
3. Thay đổi thời gian, địa điểm, các từ chỉ định

	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	- now

- an hour ago

- today

- tonight

- yesterday

- tomorrow

- Yesterday morning/ afternoon

- Tomorrow morning

- the day before yesterday

- the day after tomorrow

- last year

- next month

-here

- this

- these


	( then, at that time, at once, immediately

( an hour before/an hour earlier

( that day

( that night

(  the day before/the previous day

( the next day/the following day

( the previous morning/ afternoon

( the next/following morning

( two days before

( (in) two days’ time

(  the year before/the previous year

( the month after/the following month

(there

(that

(those


REPORTED SPEECH (QUESTION): TƯỜNG THUẬT CÂU HỎI

*WH- QUESTIONS:

S + ASKED + O + WH (từ hỏi) + S + V(lùi thì)

Ex: John asked Mary: “How can you solve this problem?”

(John asked Mary how she could solve that problem.
*YES/NO  QUESTIONS:

S + ASKED + O + IF/WHETHER + S + V(lùi thì)
Ex: John asked Jane: “Do you like this book?”
(John asked Jane If/whether she liked that book.
III – Exercises
A. Yes-No question

1. “Are you a student?” 


( She asked me……………………………………………..

2. “Can you speak any foreign language?”


(Lan asked Nam…………………………………………….

3. “Do you want to take part in this course?”


(She asked me………………………………………………

4. “Do you have any English friends?”



(Peter asked Lisa……………………………………………

5. “Do you have any certificate?”




(He asked me……………………………………………….

6. “Will you be to England in the future?”


(Linda asked John…………………………………………..

7. “Do you like English songs?




(She asked me……………………………………………….


8. “Are you going to take the level exam this weekend?” 

(She asked me………………………………………………

9. “May you book the course fee now?”



(Nga asked Minh……………………………………………

10. “Do you have a phone number?”



(She asked me………………………………………………

B. Wh-question

1. “What’s your name?”




(Mary asked Peter……………………………………………

2. “What school are you going to?”


(He asked me...........................................................................

3. “How many language can you speak?”

(He asked me………………………………………………...

4. “Why do you want to take the course?”
(Lisa asked Jack………………………………………………

5. “How do you hear about the course?”
(Mai asked Nam………………………………………………

6. “How long does the course take?”


(She asked me…………………………………………………

7. “How much are the course fees?”


(Lan asked Nga……………………………………………….
8. When will the course begin?”



(I asked him…………………………………………………..

9. “Who will be the teacher of the course?”

(I asked her……………………………………………………

10. “What time does the classes start and end?”

(She asked me……………………………………………..….

IV. DẶN DÒ

- Các bạn chép lý thuyết, sau đó ghi tất cả các bài vào tập và làm .

- Làm xong bài tập các bạn chụp lại và nộp cho ban cán sự báo cáo nhé.
------THE END------
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